
2025.09.15 부

연번 주소 전화번호 기본비용 (동,VND)

1 Số 463 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Tp. Hà Nội 088.8916.199 305.000

2 Số 298 Kim Mã, Phường Kim Mã, Ba Đình, Tp. Hà Nội 024.3843.0748 (ext: 127) 420.000

Bệnh viện Đa khoa Tràng An
Số  59, Ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Phường Văn Miếu-

Quốc Tử Giám, Tp. Hà Nội
024.3732.3665 300.000

 Phòng khám đa khoa- Bệnh Viện

 Tràng An

Số 52 Hàng Cháo + (32-34) Tôn Đức Thắng, Phường Ô Chợ Dừa,

Tp. Hà Nội
024.3732.3686 300.000

Bệnh Viện Đa khoa Hồng Ngọc

 - Cơ sở Yên Ninh
Số 55 Đường Yên Ninh, Ba Đình, Tp. Hà Nội 024.3927.5568 305.000

Bệnh Viện Đa khoa Hồng Ngọc

 - Cơ sở Phúc Trường Minh
Số 8 Đường Châu Văn Liêm, Phường Từ Liêm, Tp. Hà Nội 0247300.8866 305.000

Phòng Khám đa khoa Hồng Ngọc

- Cơ sở Keangnam
Tầng 10, tòa nhà Keangnam Hanoi Lanmark, Từ Liêm, Tp. Hà Nội 024.3927.5568 305.000

Phòng Khám đa khoa Hồng Ngọc

- Cơ sở Kosmo Tây Hồ

Tầng 1&2 Tòa nhà Novo, chung cư Kosmo 161 Xuân La,

Xuân Đỉnh, Tp. Hà Nội
024.397.5568 305.000

Phòng Khám đa khoa Hồng Ngọc

- Cơ sở Tố Hữu
Tầng 1, HPC Landmark 105, KTM Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 024.397.5568 305.000

Phòng Khám đa khoa Hồng Ngọc

- Cơ sở Nguyễn Tuân

Tầng 1 - NO2, TTTM TNL Plaza Goldseason - 47 Nguyễn Tuân,

Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
024.397.5568 305.000

Phòng Khám đa khoa Hồng Ngọc

- Cơ sở Tasco

Tầng 3, Khối B, TTTM Tasco Megamall, 7-9 Nguyễn Văn Linh,

 Việt Hưng, Long Biên, Tp. Hà Nội
024.397.5568 305.000

5
Số 1, Ngõ 32, Đường Trần Phú, Phường Cao Xanh,  tỉnh Quảng

Ninh
0203.3825.489 205.300

6 Phố Tuệ Tĩnh, Phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh 0203.3825.101 346.000

7
Số 6, Đường Đồng Môn, Khối phố Bắc Quý, phường

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
0239.627.0123 233.300

Bệnh viện Phổi Quảng Ninh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Bệnh Viện Phổi Hà Tĩnh

베트남 대사관 결핵검진기관 지정현황 
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병원명

Bệnh Viện Đa khoa Tràng An

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Bệnh viện Phổi Trung Ương

Hanoi Family Medical Practice


